THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN – NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG SỐ 3

I. Khái niệm
Thì quá khứ đơn (Past simple tense) là một thì trong ngữ pháp tiếng anh, được dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.
Ví dụ: We went fishing yesterday. (Ngày hôm qua chúng tôi đã đi câu cá).
Sự việc chúng tôi đã đi câu cá ngày hôm qua đã kết thúc hoàn trong ngày hôm qua, không còn liên quan đến hiện tại. 
II. Cấu trúc thì quá khứ đơn
Cấu trúc thì quá khứ đơn được tách làm hai phần: Cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ “tobe” và cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ thường. 
1. Cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ “tobe”
a. Câu khảng định
Câu khảng định hay còn gọi là câu trần thuật, câu kể được dùng để thể hiện, diễn đạt thông tin, sự việc, sự việc hay hiện tượng nào đó và nó mang tính xác thực thông tin, nội dung. 
Công thức: S + was/ were + N/Adj.
Trong đó: S (subject) là chủ ngữ; N là danh từ; Adj là tính từ.
Chú ý: 
· Chủ ngữ trong câu là I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + was
· Chủ ngữ trong câu là You/We/ They/ Danh từ số nhiều + were
Ví dụ: 
· They were at home yesterday. (Họ đã ở nhà vào ngày hôm qua).
· My mom was there last week. (Mẹ của tôi đã ở vào tuần trước).
b. Câu phủ định
Câu phủ định là câu mang ý nghĩa phản bác, phản đối hay không đồng ý với một ý kiến, sự việc hay vấn đề nào đó. Về cấu trúc câu thì thêm "not" vào sau động từ là "tobe". Cụ thể như thế nào mời các bạn đọc tiếp.
Công thức: S + was/ were + not + N/Adj.
Chú ý viết tắt: was not = wasn’t; were not = weren’t.
Ví dụ: 
· We weren’t at home yesterday. (Chúng tôi đã không ở nhà vào ngày hôm qua.)
· She wasn't at my house yesterday. (Cô ấy đã không ở nhà của tôi vào ngày hôm qua.) 
c. Câu nghi vấn (Câu hỏi)
Trong câu nghi vấn thì quá khứ đơn có 2 loại câu: Cấu trúc câu hỏi có câu trả lời là Yes/No và Cấu trúc câu hỏi với các từ hỏi là Wh-.
- Câu hỏi Yes/No:
                  Công thức: Was/ Were + S + N/Adj?
                                      Yes, S + was/ were.
                                       No, S + wasn’t/ weren’t.
Ví dụ: 
· Were you not at home yesterday? (Có phải bạn đã không ở nhà vào ngày hôm qua không?).
· Yes, I was/ No, I wasn’t.
- Câu hỏi với từ hỏi Wh-:
                         Công thức: WH- + was/ were (not) + S + N/Adj?
Câu trả lời có cấu trúc giống với cấu trúc câu khảng định phủ định ở trên.
Ví dụ: 
· Where were you born? ( Bạn sinh ra ở đâu).
· Why weren't you at home yesterday? (Tại sao bạn không ở nhà vào ngày hôm qua?).
2. Cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ thường
a. Câu khẳng định
                                   Công thức: S + V-ed/Vpast/V2 + ….
Trong đó: V2/ed là động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)
Ví dụ: 
· I went to the park yesterday. (Tôi đã đến công viên vào ngày hôm qua).
· He came to America last month. (Anh ấy đã đến Mỹ vào tháng trước).
b. Câu phủ định
Công thức: S + did not + V (nguyên mẫu) +…
Lưu ý viết tắt: did not = didn’t.
Ví dụ: 
· I didn't do my homework yesterday. (Tôi đã không làm bài tập vào ngày hôm qua).
· He didn't come to Japan last week. (Anh ấy đã không đến Nhật Bản vào tuần trước.)
c. Câu hỏi (Câu nghi vấn)
- Câu hỏi có câu trả lời Yes/ No:
Công thức: Did + S + V (nguyên mẫu) +…?
    Yes, S + did/No.
    S + didn’t.
Ví dụ 1: Did your mother go to a class meeting yesterday? (Mẹ của bạn đã đi họp lớp ngày hôm qua có phải không?).
Yes, I did/ No, I didn’t.
Ví dụ 2: Câu hỏi: Did she go to France last week? (Có phải cô ấy đã đến pháp vào tuần trước không?).
Yes, she did/ No, she didn’t.
- Câu hỏi với từ hỏi Wh-:
Công thức: Wh- + did/did not + S + V (nguyên mẫu)+…?
Câu trả lời có cấu trúc giống với cấu trúc câu khảng định phủ định ở trên.
Ví dụ: 
· What did your dad do last Sunday? (Bố của bạn đã làm gì chủ nhật trước?).
· Why didn't you come to class yesterday? (Tại sao bạn không đến lớp vào này hôm qua?).
III. Quy tắc thêm “ed”
1. Đối với các động từ có quy tắc
(1). Nguyên tắc chung khi thành lập dạng quá khứ ta chuyển động từ từ hiện tại (VNguyên thể   V2  Vpast    nguyên thể) sang quá khứ (V2) thì chỉ cần thêm “ed” vào cuối từ đó.

	V (Infinitive)
	V(past)/V2

	Rain
	rained

	Play
	played


Ví dụ: 
· He played football in the stadium.) (Anh đấy đã chơi bóng đá trong sân vận động).
· It rained all morning.
(2). Đối với những động từ kết thúc bằng “e”, chúng ta chỉ cần thêm “d” vào cuối.

	V (Infinitive)
	V(past)/V2

	Smile
	smiled

	Dance
	danced



Ví dụ:
· My mum smiled when she saw his son.
· He danced with her all night
(3). Đối với những động từ kết thúc bằng phụ âm “y” trước đó là một nguyên âm, thì chúng ta chỉ thêm ED vào động từ.

	V (Infinitive)
	V(past)/V2

	Play
	played

	Enjoy
	enjoyed



· They celebrated my birthday last month, so I enjoyed it. (Họ đã tổ chức sinh nhật của tôi vào tháng trước, vì vậy tôi rất thích nó).
· She played chess for three hours. (Cô ấy chơi cờ trong ba giờ).
(4). Đối với những động từ kết thúc bằng “y” trước đó là một phụ âm thì ta đổi “y” thành “i” và thêm “”ed vào động từ.
	V (Infinitive)
	V(past)/V2

	Cry
	cried

	Copy
	copied


· After school this morning, some children cried outside in the school yard. (Giờ tan học sáng nay, một số trẻ đã khóc ở ngoài sân trường).
· He copied all of my documents. (Anh ấy đã sao chép tất cả các tài liệu của tôi.)
(5). Đối với những động từ có một âm tiết và động từ có 2 âm tiết mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 đều kết thúc bằng “phụ âm + nguyên âm + phụ âm”, thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “ed”.

	V (Infinitive)
	V(past)/V2

	Stop
	Stopped

	Plan
	planned

	Commit
	Committed

	Admit
	Admitted


· He committed a serious crime in traffic and he will pay a heavy price. (Anh ta đã phạm tội nghiêm trọng khi tham gia giao thông và anh ta sẽ phải trả giá đắt).
· The traffic policeman stopped his car for an alcohol test. (cảnh sát giao thông đã dừng xe của anh ta lại để kiểm tra nồng độ cồn).
(6) Đối với những động từ có hai âm tiết kết thúc bằng “phụ âm + nguyên âm + phụ âm”, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên thì ta không nhân đôi phụ âm cuối mà thêm “ed” bình thường.
	V (Infinitive)
	V(past)/V2

	Happen
	happened

	Listen
	Listened

	Answer
	Answerred



· I answered her question yesterday. (Tôi đã trả lời câu hỏi của cô ta ngày hôm qua).
· My mother listened to this song two days ago. (Mẹ tôi đã nghe bản nhạc này cách đây hai ngày).
(7) Đối với những động từ “w, x, y” hoặc khi âm tiết cuối không nhấn trọng tâm thì ta thêm “ed” bình thường.

	V (Infinitive)
	V(past)/V2

	Snow
	snowed

	Fix
	fixed

	Enjoy
	enjoyed



· They fixed this ship for me and I can use it now. I thank them very much. (Họ đã sửa con tàu này cho tôi và bây giờ tôi có thể sử dụng nó. Tôi cảm ơn họ rất nhiều).
· It snowed a lot yesterday, I stayed at home because I couldn't go out. (Tuyết rơi ngày hôm qua rất nhiều, tôi đã ở nhà vì không ra ngoài được).
(8). Đối với tiếng anh mỹ thì không nhân đôi phụ âm “L” khi trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
	V (Infinitive)
	V(past)/V2 (Anh – Anh)
	V(past)/V2 (Anh – Mỹ)

	equal
	equalled
	equaled

	Travel
	travelled
	traveled



· She equalled to me, but this year is different. (Cô ấy bằng tôi, nhưng năm nay thì khác).
· They traveled to Ha Long Bay last week. (Họ du lịch Vịnh hạ long vào tuần trước).
2. Đối với các động từ bất quy tắc
Đối với những động từ không tuân theo quy tắc trên thì ta phải tự học thuộc để ghi nhớ chúng chứ ngoài ra không còn cách nào khác. Dưới đây một số động từ bất quy tắc hay dùng nhất ở cả thì quá khứ (V2) Và quá khứ phân từ (V3):
Nhóm động từ bất quy tắc ở trình độ STARTERS, MOVERS, FLYERS: Infinitive (nguyên mẫu)
Nhóm động từ bất quy tắc ở trình độ STARTERS, MOVERS, FLYERS:
	TT
	Infinitive
(Nguyên mẫu)
	Past Simple
V2
	Past Participle
V3
	Nghĩa

	1. 
	be
	was, were
	been
	là

	2. 
	beat
	beat
	beaten
	đánh

	3. 
	become
	became
	become
	trở thành

	4. 
	begin
	began
	begun
	bắt đầu

	5. 
	blow
	blew
	blown
	thổi

	6. 
	break
	broke
	broken
	vỡ, gãy

	7. 
	bring
	brought
	brought
	mang

	8. 
	build
	built
	built
	xây dựng

	9. 
	buy
	bought
	bought
	mua

	10. 
	can
	could
	could
	có thể

	11. 
	choose
	chose
	chosen
	chọn

	12. 
	come
	came
	come
	đến

	13. 
	cut
	cut
	cut
	cắt

	14. 
	do
	did
	done
	làm

	15. 
	draw
	drew
	drawn
	vẽ

	16. 
	dream
	dreamt/dreamed
	dreamt/dreamed
	mơ

	17. 
	drive
	drove
	driven
	lái xe

	18. 
	drink
	drank
	drunk
	uống

	19. 
	eat
	ate
	eaten
	ăn

	20. 
	fall
	fell
	fallen
	ngã, rơi

	21. 
	feel
	felt
	felt
	cảm thấy

	22. 
	find
	found
	found
	tìm kiếm

	23. 
	fly
	flew
	flown
	bay

	24. 
	forget
	forgot
	forgotten
	quên

	25. 
	get
	got
	got/gotten
	có được

	26. 
	give
	gave
	given
	cho

	27. 
	go
	went
	gone
	đi

	28. 
	grow
	grew
	grown
	lớn lên, mọc

	29. 
	have
	had
	had
	có

	30. 
	hear
	heard
	heard
	nghe

	31. 
	hold
	held
	held
	cầm, nắm

	32. 
	keep
	kept
	kept
	giữ

	33. 
	know
	knew
	known
	biết

	34. 
	learn
	learned/learnt
	learned/learnt
	học

	35. 
	leave
	left
	left
	bỏ đi

	36. 
	make
	made
	made
	làm, thực hiện

	37. 
	meet
	met
	met
	gặp gỡ

	38. 
	put
	put
	put
	đặt, để

	39. 
	read 
	read 
	read 
	đọc

	40. 
	ride
	rode
	ridden
	cưỡi

	41. 
	ring
	rang
	rung
	Chuông reo

	42. 
	run
	ran
	run
	chạy

	43. 
	say
	said
	said
	nói

	44. 
	see
	saw
	seen
	thấy, nhìn

	45. 
	send
	sent
	sent
	gửi

	46. 
	sing
	sang
	sung
	hát

	47. 
	sit
	sat
	sat
	ngồi

	48. 
	sleep
	slept
	slept
	ngủ

	49. 
	speak
	spoke
	spoken
	nói

	50. 
	stand
	stood
	stood
	đứng

	51. 
	swim
	swam
	swum
	bơi

	52. 
	take
	took
	taken
	lấy

	53. 
	teach
	taught
	taught
	dạy

	54. 
	tell
	told
	told
	kể

	55. 
	think
	thought
	thought
	nghĩ

	56. 
	throw
	threw
	thrown
	ném

	57. 
	understand
	understood
	understood
	hiểu

	58. 
	wake
	woke
	woken
	đánh thức

	59. 
	wear
	wore
	worn
	mặc

	60. 
	write
	wrote
	written
	viết


Nhóm động từ bất quy tắc ở trình độ KEY, PET
	TT
	Infinitive (nguyên mẫu)
	Past Simple
V2
	Past Participle
V3
	Nghĩa

	1. 
	awake
	awoke
	awoken
	tỉnh thức

	2. 
	be
	was, were
	been
	là

	3. 
	become
	became
	become
	trở thành

	4. 
	begin
	began
	begun
	bắt đầu

	5. 
	blow
	blew
	blown
	thổi

	6. 
	beat
	beat
	beaten
	đánh

	7. 
	break
	broke
	broken
	vỡ, gãy

	8. 
	bend
	bent
	bent
	bẻ cong

	9. 
	bet
	bet
	bet
	cá cược

	10. 
	bid
	bid
	bid
	trả giá

	11. 
	bite
	bit
	bitten
	cắn

	12. 
	bleed
	bled
	bled
	chảy máu

	13. 
	bring
	brought
	brought
	mang

	14. 
	broadcast
	broadcast
	broadcast
	phát sóng

	15. 
	build
	built
	built
	xây dựng

	16. 
	burn
	burnt/burned
	burnt/burned
	cháy

	17. 
	burst
	burst
	burst
	vỡ òa

	18. 
	buy
	bought
	bought
	mua

	19. 
	can
	could
	could
	có thể

	20. 
	choose
	chose
	chosen
	chọn

	21. 
	come
	came
	come
	đến

	22. 
	cut
	cut
	cut
	cắt

	23. 
	cling
	clung
	clung
	bám vào

	24. 
	catch
	caught
	caught
	nắm lấy

	25. 
	cost
	cost
	cost
	tiêu tốn/giá

	26. 
	creep
	crept
	crept
	trườn, bò, leo

	27. 
	do
	did
	done
	làm

	28. 
	draw
	drew
	drawn
	vẽ

	29. 
	drive
	drove
	driven
	lái xe

	30. 
	drink
	drank
	drunk
	uống

	31. 
	dream
	dreamt/dreamed
	dreamt/dreamed
	mơ

	32. 
	dig
	dug
	dug
	đào (hố)

	33. 
	deal
	dealt
	dealt
	thương lượng

	34. 
	eat
	ate
	eaten
	ăn

	35. 
	fall
	fell
	fallen
	ngã, rơi

	36. 
	fight
	fought
	fought
	chiến đấu

	37. 
	find
	found
	found
	tìm kiếm

	38. 
	fly
	flew
	flown
	bay

	39. 
	forget
	forgot
	forgotten
	quên

	40. 
	feel
	felt
	felt
	cảm thấy

	41. 
	forbid
	forbade
	forbidden
	ngăn cấm

	42. 
	forgive
	forgave
	forgiven
	tha thứ

	43. 
	freeze
	froze
	frozen
	đông lạnh

	44. 
	get
	got
	got/gotten
	có được

	45. 
	give
	gave
	given
	cho

	46. 
	go
	went
	gone
	đi

	47. 
	grow
	grew
	grown
	lớn lên, mọc

	48. 
	have
	had
	had
	có

	49. 
	hold
	held
	held
	cầm, nắm

	50. 
	hurt
	hurt
	hurt
	làm đau đớn

	51. 
	hear
	heard
	heard
	nghe

	52. 
	hide
	hid
	hidden
	che giấu, trốn

	53. 
	hit
	hit
	hit
	đánh

	54. 
	hang
	hung
	hung
	treo

	55. 
	keep
	kept
	kept
	giữ

	56. 
	know
	knew
	known
	biết

	57. 
	kneel
	knelt/kneeled
	knelt/kneeled
	quỳ gối

	58. 
	leave
	left
	left
	bỏ đi

	59. 
	lead
	led
	led
	dẫn dắt

	60. 
	learn
	learned/learnt
	learned/learnt
	học

	61. 
	lend
	lent
	lent
	cho mượn

	62. 
	let
	let
	let
	cho phép

	63. 
	lay
	laid
	laid
	đặt, để

	64. 
	lie
	lay
	lain
	nằm

	65. 
	lose
	lost
	lost
	đánh mất, thua

	66. 
	make
	made
	made
	làm, thực hiện

	67. 
	mean
	meant
	meant
	nghĩa là

	68. 
	meet
	met
	met
	gặp gỡ

	69. 
	put
	put
	put
	đặt, để

	70. 
	pay
	paid
	paid
	trả tiền

	71. 
	read /ri:d/
	read /red/
	read /red/
	đọc

	72. 
	run
	ran
	run
	chạy

	73. 
	ring
	rang
	rung
	gọi điện

	74. 
	ride
	rode
	ridden
	cưỡi

	75. 
	rise
	rose
	risen
	tăng lên

	76. 
	say
	said
	said
	nói

	77. 
	see
	saw
	seen
	thấy, nhìn

	78. 
	send
	sent
	sent
	gửi

	79. 
	sell
	sold
	sold
	bán

	80. 
	sit
	sat
	sat
	ngồi

	81. 
	sleep
	slept
	slept
	ngủ

	82. 
	speak
	spoke
	spoken
	nói

	83. 
	sing
	sang
	sung
	hát

	84. 
	show
	showed
	showed/shown
	trình diễn

	85. 
	spend
	spent
	spent
	chi tiêu

	86. 
	stand
	stood
	stood
	đứng

	87. 
	swim
	swam
	swum
	bơi

	88. 
	shut
	shut
	shut
	đóng

	89. 
	sink
	sank
	sunk
	chìm

	90. 
	stink
	stank
	stunk
	bốc mùi

	91. 
	take
	took
	taken
	lấy

	92. 
	teach
	taught
	taught
	dạy

	93. 
	tell
	told
	told
	kể

	94. 
	think
	thought
	thought
	nghĩ

	95. 
	tear
	tore
	torn
	xé

	96. 
	throw
	threw
	thrown
	ném

	97. 
	understand
	understood
	understood
	hiểu

	98. 
	wear
	wore
	worn
	mặc

	99. 
	wake
	woke
	woken
	đánh thức

	100. 
	win
	won
	won
	chiến thắng



· They ate a lot of food at the party tonight. (Họ đã ăn rất nhiều thức ăn trong bữa tiệc tối nay).
· I did it last month. (Tôi đã làm nó vào tháng trước).
IV. Cách dùng thì quá khứ đơn
(1) Diễn tả hành động, sự việc đã diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ, hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ. Sự việc, hành động này đã kết thúc hoàn toàn ở quá khứ.	
Ví dụ: 
· We went to Japan last summer. (Chúng tôi đã đến bản nhật vào mùa hè năm trước).
· I was at home yesterday. (Hôm qua tôi đã ở nhà).
Phân tích:  sự việc “đến nhật bản” và “ở nhà” đã diễn ra trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn trước thời điểm nói.
(2) Diễn tả một hành động, sự việc lặp đi lặp lại trong quá khứ.	
Ví dụ: 
· When I was studying here, I used to climb this tree to pick fruit. (Khi tôi còn học ở đây, tôi thường trèo lên cây này để hái quả)
· When I was a kid, I used to go to the park in the afternoon.( Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường đến công viên vào buổi chiều).
Phân tích: Sự việc tôi thường đến công viên vào buổi chiều đã diễn ra thường xuyên (nhiều lần) trong quá khứ (lúc còn trẻ) và nó đã kết thúc hoàn toàn
(3) Diễn đạt các hành động, sự việc xảy ra liên tiếp trong quá khứ.	
Ví dụ: 
· I finished my dinner, I went to bed last night. (Tôi đã ăn tối xong, tôi đi ngủ tối qua).
· I got up early, then went to breakfast and went to school. (Tôi dậy sớm, sau đó đi ăn sáng và đi tới trường).
Phân tích: Ba hành động “dậy sớm”, “ăn sáng” và “đi học”. Đây là một câu kể về sự việc xảy ra liên tiếp trong quá khứ.
(4) Diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ.
Chú ý: Hành động, sự việc xen vào thì chia ở thì quá khứ đơn. Sự việc, hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn.	
Ví dụ: 
· When I was sleeping, the phone rang. (Khi tôi đang ngủ thì điện thoại reo).
· When I was studying, the power went out. (Khi tôi đang học thì mất điện).
Phân tích:  việc “mất điện” đã xảy ra và xen ngang vào một sự việc đang diễn ra trong quá khứ “đang làm bài tâp”.
(5) Sự việc, hành động dùng trong câu điều kiện loại II (câu điều kiện loại 2 là câu không có thật ở hiện tại).	
· If I became a billionaire, I would fly to the moon. (Nếu tôi trở thành tỷ phú, tôi sẽ bay lên mặt trăng).
· If I were him I would marry you. (Nếu tôi là anh ta tôi sẽ cưới bạn)
Phân tích: Sự việc “tôi là anh ấy”, “tôi thành tỷ phú” là không có thật ở hiện tại
(6) Sự việc hành động dùng trong câu ước không có thật.
· I wish I were in America now. (Tôi ước bây giờ tôi ở Mỹ)
· I wish I could go to the moon. (Ước gì tôi được lên mặt trăng)
Sự việc bây giờ “ở Mỹ” và “lên mặt trăng” là không thể xảy ra và không có thật trong hiện tại.
(7) Diễn tả hành động, sự việc xảy ra một cách rõ ràng tại một thời điển nhất định thậm trí thời điểm này không được đề cập đến
· I bought this phone in Japan. (Tôi đã mua chiếc điện thoại này ở Nhật Bản).
· How did he get here? (Anh ta đã đến đây bằng cách nào).
Phân tích: Sự việc tôi đã mua chiếc điện thoại ở nhật bản và anh ta đã đến đây đều không đề cập đến thời điểm đó là thời điểm nào nhưng các sự việc này đã kết thúc hoàn toàn cho tới thời điểm nói.
 (8) Diễn tả hành động, sự việc trong quá khứ khi chỉ rõ thời điểm hoặc khi thời điểm được hỏi đến.
· When did he meet you? (Anh ta gặp bạn khi nào).
· When did you graduate from college? (Bạn tốt nghiệp đại học khi nào?)
(9)Dùng để miêu tả một sự kiện lịch sử.
Ví dụ: Alexander Graham Bell invented the cell phone. (Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại di động). 
(10)Dùng trong một số cấu trúc:
It’s + (high) time + S + Ved 
It + is + khoảng thời gian + since + thì quá khứ	
· It is high time we started to learn English seriously. (Đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu học tiếng Anh nghiêm túc).
· it is about 2 hours since we arrived. (Nó là khoảng 2 giờ kể từ khi chúng tôi đến)
(11)Thì quá khứ đơn hay được dùng khi trong câu có for + khoảng thời gian trong quá khứ và đãn chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.
I worked in that bank for four years. (Tôi đã làm việc ở ngân hàng đó được bốn năm) ⟶Bây giờ Tôi không còn làm ở đó nữa.
Chú ý: Nếu hành động xảy ra trong một khoảng thời gian và đã chấm dứt trong quá khứ, ta phải dùng thì quá khứ đơn. Còn nếu hành động đó vừa bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn tiếp tục ở tương lai, hay kết quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại, thì ta dùng thì hiện tại hoàn thành.
5. Các dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
· Trong câu có các từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).
· Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)
Ví dụ 1: Yesterday morning, Tom got up early; then he ate breakfast and went to school. (Sáng hôm qua, Tom dậy trễ, sau đó cậu ấy ăn sáng và đến trường)
Ví dụ 2: The plane took off two hours ago. (Máy bay đã cất cánh cách đây 2 giờ.)
V. Bài tập vận dụng (Exercises to apply)
Bài 1: Put The Verbs Into The Simple Past (Đặt dạng đúng của động từ):
1. Last year My mum (go)  to Japan on holiday.
2. It (be)  amazing.
3. She (visit)  lots of interesting places. She (be)  with two friends of mine .
4. In the mornings my best friends (walk)  in the streets of London.
5. In the evenings they (go)  to pubs.
6. The sky (be)  strangely fine.
7. It (not / sunny)  a lot.
8. But they (see)  some beautiful rainbows.
9. Where (do/ you)  your last summer?
Bài 2: Write The Past Forms Of The Irregular Verbs. (Viết Các Dạng Quá Khứ Của Các Động Từ Bất Quy Tắc)
	Infinitive
	Simple Past

	1. 
	be
	 .

	2. 
	do
	 .

	3. 
	have
	 .

	4. 
	cut
	 .

	5. 
	dring
	 .

	6. 
	speak
	 .

	7. 
	come
	 .

	8. 
	put
	 .

	9. 
	write
	 .

	10. 
	sing
	 .

	11. 
	sit
	 .

	12. 
	run
	 .

	13. 
	go
	 .

	14. 
	take
	 .

	15. 
	see
	 .

	16. 
	meet
	 .

	17. 
	make
	 .

	18. 
	give
	 .

	19. 
	eat
	 .

	20. 
	buy
	 .


Bài 3: Complete The Table In Simple Past. (Hoàn thành bảng ở thì quá khứ đơn).
	Affirmative
	Negative
	Interrogative

	She wrote a book.
	
	

	
	I did not sing
	

	
	
	Was he handsome?


Bài 4: Put The Sentences Into Simple Past.( Đặt các câu thành quá khứ đơn)
1. I move to a new house. → 
2. My mum buy a hamburger. → 
3. I don't do the homework. → 
4. They donate cars. → 
5. Do you visit your friends? → 
Bài 5: Write Sentences In Simple Past. (Viết câu Trong quá khứ đơn giản.)
1. Peter / miss / the bus → 
2. He / tidy / her room → 
3. Nisa / watch / not / television→ 
4. she / read / books → 
Bài 6: Choose "Was“ Or "Were“: (Chọn “was”hoặc “were” )
1. The table   pretty.
2. The students  very sensitive.
3. But one student  good luck.
4. They  sorry for her.
5. She  nice though.


ANSWERS
Bài 1: Put The Verbs Into The Simple Past (Đặt dạng đúng của động từ):
1. Last year My mum went  to Japan on holiday.
2. It was amazing.
3. She visited lots of interesting places. She was with two friends of mine .
4. In the mornings my best friends walked in the streets of London.
5. In the evenings they went to pubs.
6. The sky was strangely fine.
7. It did not sunny a lot.
8. But they saw some beautiful rainbows.
9. Where did you last summer?
Bài 2: Write The Past Forms Of The Irregular Verbs. (Viết Các Dạng Quá Khứ Của Các Động Từ Bất Quy Tắc)
	Infinitive
	Simple Past

	1. 
	be
	 .

	2. 
	do
	 .

	3. 
	have
	 .

	4. 
	cut
	 .

	5. 
	drink
	 .

	6. 
	speak
	 .

	7. 
	come
	 .

	8. 
	put
	 .

	9. 
	write
	 .

	10. 
	sing
	 .

	11. 
	sit
	 .

	12. 
	run
	 .

	13. 
	go
	 .

	14. 
	take
	 .

	15. 
	see
	 .

	16. 
	meet
	 .

	17. 
	make
	 .

	18. 
	give
	 .

	19. 
	eat
	 .

	20. 
	buy
	 .


Bài 3: Complete The Table In Simple Past. (Hoàn thành bảng ở thì quá khứ đơn).
	Affirmative
	Negative
	Interrogative

	She wrote a book.
	
	

	
	I did not sing
	

	
	
	Was he handsome?


Bài 4:  Put The Sentences Into Simple Past.( Đặt các câu thành quá khứ đơn)
1. I move to a new house. → 
2. My mum buy a hamburger. → 
3. I don't do the homework. → 
4. They donate cars. → 
5. Do you visit your friends? → 
Bài 5: Write Sentences In Simple Past. (Viết câu Trong quá khứ đơn giản.)
1. Peter / miss / the bus → 
2. He / tidy / his room → 
3. Nisa / watch / not / television→ 
4. She / read / books → 
Bài 6: Choose "Was“ Or "Were“: (Chọn “was”hoặc “were” )
1. The table   pretty.
2. The students  very sensitive.
3. But one student  good luck.
4. They  sorry for her.
5. She  nice though.
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